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BÁO CÁO
Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh năm 2024


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC NINH NĂM 2024
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số 
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội
 … Duy trì chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Báo Bắc Ninh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh sản xuất và phát sóng 38 chuyên mục “Chuyển đổi số”, hơn 40 số chuyên mục “Phản ánh kiến nghị” phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Các đề tài cụ thể như: Ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống; thị xã Từ Sơn đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng CCHC; Ngành kho bạc với công tác chuyển đổi số; Nâng cao điều kiện cơ sở vật chất bộ phận một cửa tại các địa phương; Tiên Du với công tác chuyển đổi số; Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID; Công tác chuyển đổi số, phát triển dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương… Xây dựng, đăng tải hơn 100 tin, ảnh về phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh trên thiết bị di động; sản xuất, khai thác, đăng tải hơn 20 tin, bải tuyên truyền về việc triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VneID; phối hợp xây dựng 14 video clip (5-10 phút), 04 phóng sự ảnh, 07 bài viết, 02 video infographic, 12 chùm infographic về chuyển đổi số và phát triển KT- XH của tỉnh, 05 clip về an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh… Thông qua chuyên mục, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đúng quy định mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Tuyên  truyền  phổ  biến  sâu  rộng  nội dung  hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
, phát động đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cập nhật ảnh đại diện trên Ứng dụng Zalo (bao gồm cả các trang Zalo OA của đơn vị). Tổ chức lan truyền thông điệp về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động” trên các mạng xã hội; phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên Trang thông tin điện tử của tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đồng loạt truyền thông thông điệp, chủ đề Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, trên bảng điện tử tại trụ sở làm việc. Truyền hình Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh, đài truyền thanh của các thành phố, huyện, phường, xã; trên màn hình, bảng điện tử công cộng; treo các băng rôn, khẩu hiệu, phướn chuyển đổi số xung quanh Trung tâm hành chính, trụ sở của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh đã triển khai các đội hình tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình Ra quân Chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng để phát triển kinh tế số của Tổ công nghệ số cộng đồng”. Ngay sau khi ra quân, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 126 Đoàn xã, phường, thị trấn và 733 Tổ công nghệ số cộng đồng (với nòng cốt là đoàn viên, thanh niên) tại các thôn/tổ dân phố trên địa bàn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” từ ngày 01/10/2024 đến ngày 10/10/2024. Kết quả đã thu hút gần 5000 Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số với tổng số lượt hỗ trợ trên 10.000 người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Tổ chức 02 buổi tọa đàm “Đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số” và “Mở khoá ứng dụng sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỷ nguyên số ” với sự tham gia của gần 70 cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung toạ đàm đã góp phần nhận diện những vấn đề mới trong chuyển đổi số, an toàn thông tin, nắm bắt được công nghệ số, có năng lực tổ chức, kỹ năng điều hành thực thi công vụ đáp ứng nhu cầu phát triển chính quyền số và công tác bảo đảm an toàn thông tin của tỉnh. Nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức về lợi ích của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý nhà nước; qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức đề xuất giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.
2. Thể chế số
Trong năm 2024, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản pháp quy, văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo nhằm góp phần hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh: 03 Nghị quyết (của HĐND tỉnh), 20 Quyết định (trong đó có 01 Quyết định của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh), 09 Kế hoạch (trong đó có 01 Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh), 08 Thông báo kết luận, 01 Văn bản hướng dẫn (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).
3. Hạ tầng số
Duy trì hoạt động của Trung tâm dữ liệu (Data center) tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế tập trung các hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa việc mất an toàn thông tin, dữ liệu tỉnh, đảm bảo dễ dàng quản lý, khai thác sử dụng 24/7. Trung tâm dữ liệu tỉnh có tổng số 51 máy chủ vật lý, trong đó có 3 máy chủ quản trị đám mây và 48 máy chủ dạng phiến; hiện có 38 hệ thống thông tin của các sở, ngành được triển khai, vận hành trên nền tảng điện toán đám mây của tỉnh.

Duy trì kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng từ Trung ương với tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã bảo đảm yêu cầu dùng riêng, an ninh, an toàn dữ liệu và dự phòng cao với tổng 196 điểm cầu trên toàn tỉnh. 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và một số cơ quan khác (cơ quan trung ương đóng tại địa phương, đoàn thể,…) trên địa bàn tỉnh đã được kết nối với hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng nội tỉnh tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu về trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước kết nối đến trung tâm dữ liệu của tỉnh. 
Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến với 160 điểm cầu (bao gồm 100% Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 100% UBND các huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn) phục vụ truyền số liệu giữa các hệ thống thông tin, các cuộc họp với Trung ương cũng như họp nội bộ tỉnh đảm bảo ổn định và đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin. Năm 2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 353/NQ-HĐND ngày 22/10/2024 về việc phê duyệt Đề án mua sắm trang thiết bị mở rộng, bổ sung và nâng cao chất lượng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (từ năm 2024 đến năm 2026), hiện đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Mạng viễn thông với hệ thống tổng đài kỹ thuật số hiện đại, tuyến truyền dẫn giữa các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được cáp quang hóa, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Mạng ngoại vi đã từng bước được quy hoạch xây dựng ngầm hóa trên phạm vi toàn tỉnh. Từ năm 2021 đến nay Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Mạng Viettel) đã triển khai thí điểm gần 10 trạm BTS 5G trong đó có Khu công nghiệp Yên Phong và Khu công nghiệp VSIP, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn. Mạng truyền hình trả tiền đã được phát triển rộng khắp với chất lượng khá cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dân.
Các hệ thống thông tin của tỉnh cơ bản đã được chuyển đổi mạng Internet sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (Ipv6) từ năm 2023 (không bao gồm các cơ quan, đơn vị ngành dọc).
Tỉnh đang triển khai thực hiện thuê dịch vụ dịch vụ công nghệ thông tin Triển khai nền tảng Trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; tiếp tục từng bước thực hiện chuyển đổi hạ tầng CNTT của các cơ quan, đơn vị về Trung tâm dữ liệu tỉnh đảm bảo tiết kiệm, kết nối đồng bộ giữa các thiết bị, đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Tỷ lệ cán bộ công chức có máy tính sử dụng: 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, 100% cán bộ công chức cấp huyện, khoảng 90% cán bộ, công chức cấp xã có máy tính sử dụng trong công việc.
4. Các hệ thống nền tảng và phát triển dữ liệu số

Tỉnh Bắc Ninh đã tập trung xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng công nghệ dùng chung thống nhất cho toàn tỉnh, triển khai theo mô hình tập trung tại trung tâm dữ liệu tỉnh; xây dựng, ban hành các Quy chế, quy định quản lý, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung nhằm tăng cường kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, giảm thiểu tình trạng manh mún, phân mảnh ứng dụng và cát cứ dữ liệu. Các hệ thống thông tin dùng chung gồm có: Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống thư điện tử; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Ứng dụng phản ánh kiến nghị trên thiết bị di động; hệ thống camera giám sát; hệ thống hội nghị truyền hình; nền tảng tích hợp LGSP…Ngoài ra có một số nền tảng phần mềm được thuê dưới dạng dịch vụ như mạng xã hội, quản lý tài sản, phần mềm kế toán. 

Việc triển khai tuân thủ Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh (phiên bản 2.0) được lãnh đạo tỉnh quan tâm, thường xuyên chỉ đạo thực hiện trong các cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; tổ chức tuyên tuyền rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh (phiên bản 2.0)… Hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đang triển khai nghiên cứu, tham mưu thực hiện cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số (Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023).

Duy trì hoạt động nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) và kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương (NDXP) để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương.  Có 07/07
 các ứng dụng có dữ liệu dùng chung được kết nối, sử dụng qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP). Tỉnh đã kết nối với 14/24
  HTTT/CSDL của bộ ngành TW, đều đã phát sinh giao dịch thành công, trong đó các HTTT thường xuyên phát sinh giao dịch: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an); Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp); Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp), Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Từ đó giúp giảm bớt giấy tờ, cải cách hành chính phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc đội ngũ công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 10/24
 HTTT/CSDL chưa kết nối thuộc lĩnh vực quản lý của 08 cơ quan, đơn vị.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai tập trung, dùng chung cho cả 3 cấp chính quyền đã phát huy hiệu quả cao trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. Hệ thống đã được tích hợp chức năng “họp không giấy tờ” (từ tháng 5/2024) để phục vụ các phiên họp thường kỳ của cấp tỉnh, cấp huyện giúp tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn tài liệu trong tổ chức cuộc họp mà không phát sinh thêm phần mềm mới gây khó khăn trong triển khai và sử dụng. từ tháng 5/2024 đến nay đã hỗ trợ tài liệu phục vụ cho 131 cuộc họp cấp tỉnh, 71 cuộc họp cấp huyện.
Phát triển, mở rộng ứng dụng “Phản ánh kiến nghị” thành kênh tương tác tổng hợp giữa người dân và các cơ quan nhà nước, đã cấp tài khoản cho hơn 1500 người, tiếp nhận hơn 12.000 phản ánh, kiến nghị ở khoảng 30 lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội văn minh và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền. Được Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên dương là ứng dụng tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Duy trì tốt hoạt động của hệ thống camera giám sát (gồm gần 300 camera thuộc dự án thí điểm giám sát tại các điểm trọng yếu, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, các trường học, địa điểm công cộng và điểm nút giao thông quan trọng) ổn định. Từ năm 2021, UBND thành phố Bắc Ninh đã triển khai thêm 645 camera trên địa bàn thành phố, nâng tổng số camera được quản lý tại Trung tâm dữ liệu tỉnh đạt gần 1000 camera. Hệ thống camera này đã giúp điều tra nhanh và xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông, đóng góp hiệu quả vào bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh: Đã triển khai thành công thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ
; thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ tháng 10/2024; Đã cấu hình 2.195 tài khoản được Công an tỉnh Bắc Ninh cấp quyền khai thác CSDLQG về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, tính đến thời điểm báo cáo đã có khoảng 94.000 lượt khai thác dữ liệu công dân thành công. Số lượng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia được xác thực với CSDL về dân cư: 1.003.232. 
Các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu theo  các nội dung Quyết định, Kế hoạch
 của tỉnh về cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục dữ liệu mở, điển hình là Chiến dịch 15 ngày đêm hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
.
5. Nhân lực số
Về Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh: Trong năm 2024, Ban chỉ đạo chuyển đổi số đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Quyết định 02/QĐ-BCĐCĐS ngày 26/6/2024);  Kế hoạch làm việc với một số sở, ngành, địa phương về tình hình thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm 2024 (Kế hoạch số 01/KH-BCĐCĐS ngày 05/9/2024). Đến tháng 10/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bắc Ninh.

Về triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng: Tất cả các huyện, thành phố đã thành lập 733 Tổ công nghệ số cộng đồng đến 100% cấp thôn trên địa bàn tỉnh (733/733 thôn) với 3252 thành viên của Tổ. Đã triển khai nhiều hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng như tập huấn, hướng dẫn cho người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 182/KH-TĐTN-PT ngày 14/6/2022 về việc Triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng. Tổ công nghệ số cộng đồng đã triển khai thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, khu phố. Triển khai chiến dịch ra quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng để phát triển kinh tế số” của Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn tỉnh tại các xã, phường, thị trấn hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ, ứng dụng thiết thực để phát triển kinh tế số. Phối hợp với đoàn viên, thanh niên hỗ trợ triển khai thực hiện cấp chữ ký số công cộng cho người dân và tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VneID.
Thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về ứng dụng CNTT cho các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, đăng ký các khóa bồi dưỡng, đào tạo, tham gia khóa học trên Nền tảng học trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, 

100% sở, ban, ngành và 100% UBND cấp huyện có Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần. Ban biên tập đã chỉ đạo khá thường xuyên, tổ chức cập nhật kịp thời thông tin trên các trang thông tin điện tử theo quy định.

Sáng ngày 10/10/2024, tỉnh đã tổ chức Hội nghị phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 với hơn 250 đại biểu tham dự tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Ninh. Tại Hội nghị, Lãnh đạo tỉnh đã Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2024 – 2025”; Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06; Cuộc thi sáng kiến Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nhấn nút khai trương Lý lịch tư pháp, Sổ sức khỏe điện tử trên VneiD và Trang Thông tin Đối ngoại tỉnh Bắc Ninh. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong Chuyển đổi số năm 2024 (06 tập thể và 13 cá nhân). Tại Hội nghị các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đã trưng bày các gian hàng giới thiệu các dịch vụ, giải pháp, tiện ích phục vụ chuyển đổi số của các sơ quan, danh nghiệp và cá nhân.

6. An toàn thông tin

Với quan điểm an toàn thông tin là một trong các trụ cột quan trọng của hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định hoạt động ứng dụng CNTT phải đi đôi, phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, bảo đảm an toàn thông tin là cơ sở để thúc đẩy ứng dụng CNTT phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số vì mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về công tác định hướng thông tin, rà soát, đấu tranh, xử lý các thông tin được đăng tải trái quy định của pháp luật trên không gian mạng: Đã thực hiện đăng tải hơn 1250 tin, bài, ảnh tuyên truyền trên Fanpage Truyền thông tỉnh Bắc Ninh và Zalo “Chính quyền số tỉnh Bắc Ninh” về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chuyển đổi số của tỉnh. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh và ứng dụng Phản ánh Kiến nghị trên thiết bị di động. Thực hiện rà soát, phân tích, tổng hợp hơn 25 tin tức viết về Bắc Ninh trên báo chí, mạng xã hội thông qua phần mềm Reputa; Tổng hợp, đăng tải, báo cáo nhiều bài viết trái chiều về tỉnh Bắc Ninh.


Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn về tăng cường đảm bảo an ninh mạng: Thường xuyên thực hiện tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản về an toàn, an ninh mạng đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các cán bộ đảm nhận công tác chuyên trách về An toàn thông tin như Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật như Nghị định 58/2016/NĐ-CP, Nghị định 108/2016/NĐ-CP, Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016. Cử cán bộ tham gia các 01 lớp tập huấn chuyên sâu do Đại sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức tại BangKok và hơn 05 lớp đào tạo do Cục ATTT, Bộ TTTT tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của tỉnh Bắc Ninh. Tham gia 02 chương trình diễn tập do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm ứng cứu sự cố các nước Đông Nam Á tổ chức, trong đó tại diễn tập quốc tế ACID, đoàn của Sở TTTT đứng thứ 6/250 đoàn tham dự, đứng thứ 3/63 Sở TTTT các tỉnh, thành phố. Tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào tháng 12/2024.

Về công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế: Tổ chức quán triệt và dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia và chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 05/9/2024). Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật bản vá bảo mật để bảo đảm an toàn thông tin mạng; triển khai lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định.
Về công tác bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ: Tổng số hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành, địa phương đặt tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh: 38 (số HTTT cấp độ 01: 0, cấp độ 02: 23, cấp độ 03: 13, cấp độ 04: không có, cấp độ 05: không có). Trong đó, số hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ là 37/38 (97,36%); Số hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt là 37/38 (97,36%).


Về công tác đầu tư, phát triển các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin tại các bộ, ngành, địa phương: Hầu hết các hệ thống thông tin của tỉnh được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu (Data center) của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhằm mục đích tập trung hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh để dễ dàng quản lý, khai thác sử dụng 24/7, hạn chế tối đa việc mất an toàn thông tin và dữ liệu. Trung tâm dữ liệu tỉnh đã được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin: cấp độ 3 (Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 07/10/2024) và đã triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt.

Về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng:

- Triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp: Về lực lượng tại chỗ, ngày 04/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, trong đó có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại địa phương. Hiện nay hầu hết các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh đều đặt tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh quản lý, khai thác sử dụng 24/7, hạn chế tối đa việc mất an toàn thông tin và dữ liệu. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phân công cán bộ trực 24/7 bảo đảm hoạt động, sẵn sàng dự phòng ứng cứu sự cố (nếu có) để bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu. Về giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp (phạm vi giám sát, bảo vệ; mô hình giám sát; các hoạt động giám sát...): Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đang triển khai lực lượng tự giám sát với sự phối hợp thực hiện vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) của Tập đoàn Viettel giám sát, bảo vệ hệ thống mạng, ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

- Thực hiện rà quét, phối hợp xử lý, ngăn chặn kịp thời hơn 22.300 sự kiện có nguy cơ tấn công mạng mức cao. Trong đó: có 120 cảnh báo tấn công khai thác lỗ hổng; 11 cảnh bảo tấn công mã độc; 14 cảnh báo truy cập trái phép, và các nguy cơ mất an toàn thông tin khác.

- Về kiểm tra, đánh giá: Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai quá trình ký thoả thuận hợp tác với Ban cơ yếu Chính phủ để định kỳ kiểm tra, đánh giá ATTT mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên thuộc quyền quản lý hoặc kiểm tra, đánh giá đột xuất khi có yêu cầu.

- Về kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia: Thực hiện chia sẻ dữ liệu hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC) với trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC).

- Công tác phòng, chống phần mềm độc hại. Các hoạt động rà quét, xử lý bóc gỡ mã độc: Triển khai giải pháp phòng, chống mã độc tập trung toàn tỉnh theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ đối với các hệ thống thông tin của tỉnh (thực hiện cho trên 300 máy chủ ảo hóa và vật lý, 5 hệ thống dùng chung của tỉnh) và cho 1993 máy tính của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên, định kỳ thực hiện theo quy định các nội dung về quản lý, vận hành, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động,… để bảo đảm an toàn thông tin của Trung tâm dữ liệu tỉnh, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (tên gọi cũ là Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến),…Định kỳ rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư trang thiết bị và thuê dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc theo mô hình tập trung, ưu tiên cho các hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp và hệ thống trung tâm dữ liệu. Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng;


- Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước tỉnh.

7. Chính quyền số
7.1. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã thực hiện chuyển đổi sang công nghệ IPv6, đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, giúp cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin hoạt động của các cơ quan nhà nước một cách kịp thời, chính xác. Cổng thông tin điện tử tỉnh được tích hợp chức năng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kết nối liên thông với hệ thống quản lý văn bản điều hành. Việc tích hợp giúp việc triển khai hệ thống một cách nhanh chóng từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã. Mọi phản ánh, kiến nghị của người dân sẽ được thực hiện như một văn bản đến và gửi trực tiếp đến từng cơ quan, đơn vị để xử lý theo quy định. Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử tỉnh cũng được tích hợp với kênh "Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh" trên ứng dụng Zalo giúp việc gửi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện.

Ứng dụng Phản ánh kiến nghị trên thiết bị di động: Qua theo dõi, người dân đã tích cực tham gia phản ánh, kiến nghị được gửi tới các cơ quan, đơn vị; một số phản ánh, kiến nghị đã được xử lý kịp thời, được người dân dư luận hưởng ứng, ghi nhận và đánh giá cao. Tính đến hết tháng 11 năm 2024, tổng số phản ánh kiến nghị được tiếp nhận là 4088 với tỷ lệ xử lý đạt 89,4%
 (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (trên cơ sở hợp nhất giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 5/2023) cơ bản đáp ứng đầy đủ tính năng theo các quy định hiện hành.Thường xuyên cập nhật nội dung dịch vụ công trực tuyến toàn trình và điều chỉnh mức độ cung cấp dịch vụ công đảm bảo phù hợp với các Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và điều chỉnh mức độ cung cấp dịch vụ công thuộc chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị. 
Tính đến hết tháng 11 năm 2024, Tỷ lệ DVCTT toàn trình trên hệ thống của tỉnh là 57,37% (số liệu các sở, ban, ngành thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh) và 60,42% (số liệu Văn phòng UBND tỉnh công bố kết quả thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia). Trong đó 100% số dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình đã được thiết lập dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh là 93,45%, trong đó: tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cấp tỉnh là 83,52%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cấp huyện là 98,99%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cấp xã là 99,25% (chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo).

Về số hoá hồ sơ, tính đến hết tháng 11/2024: Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cấp tỉnh đạt tỷ lệ 96,63%, cấp huyện đạt tỷ lệ 99,20%, cấp xã đạt tỷ lệ 99,26% (chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo).
Về thanh toán trực tuyến, trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia (ước đạt ngày 31/12/2024): Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến là 73,71% (241/327); Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 77,88% (338/434); Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 45,57% (122.069/267.845). Trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, tỷ lệ thanh toán trực tuyến Phí, lệ phí giải quyết TTHC của cấp tỉnh là 84%, cấp huyện là 74%.
7.2. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ

Duy trì hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh hoạt động theo mô hình tập trung, dùng chung, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã. 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 100% UBND cấp huyện; 100% UBND cấp xã đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền; đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (QLVB&ĐH) có ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy (không bao gồm các văn bản mật). Tỷ lệ trung bình về xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
, cụ thể: cấp tỉnh đạt 97,15% (mỗi sở, ban, ngành đều đạt trên 90,0%); cấp huyện đạt 98,08% (mỗi đơn vị đều đạt trên 94%); cấp xã đạt 99,12%. Phần lớn các cơ quan thực hiện tốt, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
 (chi tiết tại Phụ lục 5 kèm theo).

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Ninh: Tính đến thời điểm báo cáo đã cấp hơn 18.000 tài khoản thư điện tử đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai ở 3 cấp chính quyền ngày càng được sử dụng rộng rãi, thường xuyên trong các cuộc họp lớn, có quy mô nhiều cấp, nhiều ngành, đã phát huy hiệu quả của công nghệ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trong năm 2024 tỉnh đã triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, trong đó: (1) Hệ thống phần mềm thử nghiệm cơ bản đáp ứng giải pháp kỹ thuật, chức năng tính năng theo quy định của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông; (2) Đã lựa chọn biểu mẫu, quy trình báo cáo 21 Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thuộc phạm vi quản lý, báo cáo, tổng hợp của 07
  cơ quan, đơn vị để thử nghiệm; (3)  Phối hợp đơn vị hỗ trợ thử nghiệm tổ chức chương trình tập huấn tới 08
 cơ quan, đơn vị, với 03 lớp, triệu tập tổng số 121 học viên  giúp  học viên đã nắm được sự cần thiết việc triển khai hệ thống, quy trình thực hiện báo cáo chỉ tiêu tại cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; (4) 07/07 cơ quan, đơn vị đã thực hiện cập nhật 100% số liệu báo cáo định kỳ 21 chỉ tiêu từ tháng 01/2024-tháng 12/2024 lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh thử nghiệm, trong đó đã thử nghiệm đồng bộ thành công dữ liệu 08/08 chỉ tiêu định kỳ lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Tiếp tục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát chứng thư số cơ quan, tổ chức và chứng thư số cá nhân cho các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ cho việc thực hiện gửi, nhận văn bản, tài liệu điện tử trong các các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng như thực hiện các dịch vụ thuế điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử,… Năm 2024, lũy kế tổng số chứng thư số được cấp mới cho các tổ chức và cá nhân các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh là 16.601 (gồm 7.980 chứng thư số dạng USB token và 406 chứng thư số SIM PKI, 8.215 Ký số tập trung ), trong đó bao gồm 573 chứng thư số cho cơ quan, tổ chức; 7.407 chứng thư số cho cá nhân.​
8. Kinh tế số và Xã hội số

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Cơ sở vật chất phục vụ thanh toán qua ngân hàng ngày càng được mở rộng; đến nay, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã lắp đặt và đưa vào sử dụng tổng số 368 máy ATM, 6.862 máy POS/EFTPOS/EDC với 5.645 đơn vị chấp nhận thẻ.

Đối với công tác chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, các chi nhánh ngân hàng đã mở tài khoản ngân hàng cho các đối tượng để chi trả cho 97.431/108.518 người, đạt 89,8% số đối tượng trên địa bàn, tổng số tiền chi trả cho đối tượng chính sách đạt 498,9 tỷ đồng. 

Đối với công tác chỉ trả trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt, các chi nhánh NH đã mở tài khoản cho các đối tượng để triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng thàng qua thẻ ATM cho 40.141/42.876 người, đạt 93,62% về người; với tổng số tiền chi trả năm 2024 đạt 1.338,7 tỷ đồng.

Thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công tiếp tục được đẩy mạnh, một số dịch vụ công có tỷ lệ thanh toán qua NH cao như: thuế, bảo hiểm xã hội, tiền điện, …Tính đến nay, 100% giao dịch nộp thuế thu nhập DN được thực hiện bằng phương thức điện tử; trên 98% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử; trên 98% chứng từ nộp thuế điện tử; trên 98% số tiền nộp thuế bằng phương thức điện tử. Hệ thống nộp thuế điện tử của ngành thuế được triển khai theo ngành dọc đã liên kết với 57 ngân hàng trên toàn quốc; có 99,62% giao dịch nộp thuế, phí được thực hiện bằng phương thức điện tử, TTKDTM trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua NH; tỷ lệ thanh toán các dịch vụ điện qua phương thức điện tử đạt 100%; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 96,35%; 100% đơn vị cấp nước trong tỉnh chấp nhận thanh toán hoá đơn tiền mước qua NH. Một số đơn vị cấp nước khu vực đô thị đã triển khai TTKDTM; 16/16 bệnh viện trên địa bàn đã triển khai TTKDTM, chiếm tỷ lệ 100%.

Các chi nhánh tổ chức tín dụng phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thực hiện cấp tài khoản và mã QR cho các hộ kinh tế cá thể trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch. Cụ thể như: Phối hợp với Sở Công thương tỉnh và Viettel Bắc Ninh, VNPT Bắc Ninh triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ và các cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh thực hiện thu tiền nước không dùng tiền mặt. Hiện nay, một số đơn vị cấp nước khu vực đô thị đã phối hợp với các ngân hàng thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Hầu hết các tổ chức tín dụng đã phối hợp với C06- Bộ Công an hoàn thành triển khai thử nghiệm giải pháp ứng dụng xác thực người dân qua thẻ căn cước công dân gắp chip trong một số nghiệp vụ ngân hàng…Hầu hết các NHTM trên địa bàn đã ứng dụng ngân hàng số sử dụng trên Smartphone và máy tỉnh.
Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã niêm yết, công khai mã QR code nhận thanh toán trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại bộ phận một cửa để người dân thuận lợi quét mã QR và thanh toán không dùng tiền mặt.
Tỉnh đã tổ chức sự kiện “Lễ phát động mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt” hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza, thành phố Bắc Ninh. Thông qua các hoạt động tại sự kiện đã góp phần lan tỏa vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao nhận thức của đông đảo người dân trên địa bàn về chuyển đổi số và các sản phẩm, dịch vụ số. Sự kiện thu hút 150 đại biểu tham dự, tổ chức 12 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa, kết hợp trải nghiệm mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.
Đã tổ chức thành công Chương trình Khởi nghiệp về Thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh năm 2024 nhằm cổ vũ và phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo về thương mại điện tử của mọi tầng lớp sinh viên, thanh niên, cộng đồng xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình thu hút được 250 đại biểu tham dự, đồng thời chương trình tổ chức được 10 gian hàng trải nghiệm thực tế về thương mại điện tử.

Đã tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong khoảng thời gian 04 tuần với tổng số lượt người tham gia dự thi là 26.631 lượt. Kết quả, có 24 cá nhân đạt các giải nhất, nhì, ba trong các tuần thi và 03 cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia cuộc thi là: Sở Giáo dục và Đào tạo; thành phố Bắc Ninh; huyện Yên Phong.

Hỗ trợ khởi tạo ký số cho người dân (các doanh nghiệp cam kết không thu phí đối với chữ ký số người dân sử dụng để thực hiện dịch vụ công); Thực hiện  biên bản ghi nhớ với 6 nhà cung cấp chữ ký số công cộng; đến nay, đã cấp được hơn 27,630 chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh.

9. Các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT

Trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh phiên bản 2.0 (Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 05/2/2021), các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đều phải tuân thủ theo đúng Kiến trúc đã được phê duyệt nhằm đảm bảo sự kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh với các cơ quan trung ương, giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh với nhau. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đang triển khai nghiên cứu, tham mưu thực hiện cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số (Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023).

Trong công tác thẩm định, cho ý kiến về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT, cơ quan chuyên môn đảm bảo bám sát các nội dung Kiến trúc đã được phê duyệt. 

Năm 2024, tỉnh Bắc Ninh đã bố trí kinh phí 86,88 tỷ đồng để triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi. Trong đó, hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm 2024 là 01 dự án, nhiệm vụ; dự án, nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2025 tiếp tục triển khai thực hiện là 23 dự án, nhiệm vụ (chi tiết tại phụ lục 6 kèm theo).

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh còn có một số vướng mắc, tồn tại như sau:

Chuyển đổi số là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; do đó, trách nhiệm người đứng đầu là yếu tố quyết định thành công trong triển khai chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương thì người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức, đúng trách nhiệm đối với việc chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, nhất là triển khai các dự án, nhiệm vụ về chuyển đổi số, về bảo đảm an toàn thông tin. 

Việc triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực chậm, tiềm ẩn rủi ro xảy ra chồng chéo với bộ, ngành. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc chậm hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và không đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đổi số ở quy mô toàn tỉnh.

An toàn thông tin mạng chưa được thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức, trong đó có nội dung về phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đang quản lý, vận hành theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Trình độ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách triển khai về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, an toàn thông tin còn hạn chế; phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu quản trị vận hành, bảo đảm an toàn thông tin và tham mưu triển khai chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Do thói quen, các tổ chức, cá nhân thường mang hồ sơ đến nộp trực tiếp tại quầy tiếp nhận và trả kết quả dù các cơ quan nhà nước đã thường xuyên thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Một số đơn vị chưa cập nhật kịp thời những thay đổi đối với bộ thủ tục hành chính của đơn vị mình và quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Một số đơn vị vẫn còn duy trì hạ tầng hệ thống thông tin riêng hoặc thuê hạ tầng của doanh nghiệp, chưa sử dụng chung hạ tầng trung tâm dữ liệu của tỉnh đã được triển khai.

2. Khó khăn, vướng mắc

2.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, định mức, đơn giá trong triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực tế; thiếu hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy hoạch, phân cấp đối với việc triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương, gây khó khăn cho các địa phương khi triển khai các nhiệm vụ, dự án CNTT, chuyển đổi số của các sở ngành tại địa phương. Thiếu cơ chế giám sát triển khai, công cụ đo lường để bảo đảm việc triển khai chuyển đổi số được đồng bộ, thông suốt từ Trung ương tới địa phương, bảo đảm đầu tư đúng mục tiêu, có hiệu quả. 

2.2. Các Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập nhưng chưa có nhiều hoạt động khi chưa có thêm các văn bản hướng dẫn. Đoàn thanh niên là nòng cốt tuy nhiên một số Tổ công nghệ số có thành viên là những người đã lớn tuổi, hạn chế về tiếp cận và sử dụng công nghệ số; nhiều thành viên trong tổ do điều kiện khó khăn nên chưa tự trang bị cho mình các thiết bị thông minh điện thoại thông minh, sử dụng mạng Internet, 3G/4G. Hiện chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nên các Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động trên tinh thần tự nguyện, vì vậy phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

2.3. Về dịch vụ công (DVC) trực tuyến:

- Về hồ sơ trực tuyến, tồn tại một nhóm các thủ tục hành chính khó khăn khi triển khai theo hình thức trực tuyến do thành phần hồ sơ đặc thù (là các bản vẽ là khổ giấy lớn nên cán bộ không số hóa được và thành phần có nhiều loại giấy tờ), tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu cao (Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu chất lượng bản chụp yêu cầu tối thiểu độ phân giải 500 DPI theo Công văn số 1722/BTP-TTLLTPQG ngày 30/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trong khi các giấy tờ khác chỉ yêu cầu độ phân giải 200 DPI)… dẫn đến tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa tại một số cơ quan chưa đạt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng, Đất đai, Tư pháp.


-Về việc số hóa thành phần hồ sơ, giấy tờ khi tiếp nhận/trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các sở, ban, ngành, địa phương: (i) khó khăn trong xác định Thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành
 trong khi các Bộ, ngành ban hành thủ tục hành chính chưa quy định hướng dẫn nội dung này; quy trình số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định phải thực hiện nhiều bước
 dẫn đến quá tải cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; (ii) Khó khăn trong việc khai thác tái sử dụng các hồ sơ, giấy tờ đã số hóa trước thời điểm Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ có hiệu lực, theo đó, Sở Y tế đã số hóa 12.115 kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 thì không có quy định, hướng dẫn chi tiết tương tự như Thông tư số 01/2023/TT-VPCP; (iii) Đồng thời, tại các sở, ban, ngành, địa phương chưa giao bộ phận nào chịu trách nhiệm công tác số hóa sau khi thủ tục hành chính được xác định giải quyết thành công nên tỷ lệ này vẫn còn rất thấp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Công tác triển khai chứng thực điện tử chưa thống nhất và chưa đạt chỉ tiêu giao: Theo công văn số 1097/STP-HCBTTP ngày 21/11/2023 của Sở Tư pháp đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (phòng tư pháp và UBND cấp xã) triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh chính thức từ ngày 25/11/2023. Tuy nhiên, đến nay theo thống kê trên phân hệ chứng thực điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia vẫn phát sinh 49.849 hồ sơ; số lượng hồ sơ chứng thực điện tử trên địa bàn tỉnh đến nay chưa đạt và có nguy cơ không đạt chỉ tiêu giao tại Chỉ thị 10/CT-UBND.

- Về việc thanh toán trực tuyến: (i) các sở, ban, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm việc triển khai và hướng dẫn tuyên truyền tổ chức, cá nhân thanh toán trực tuyến trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm cả việc thanh toán phí/lệ phí và thanh toán thuế đất trên địa bàn tỉnh; (ii) Một số đơn vị trung gian thanh toán có tỷ lệ giao dịch thanh toán thành công thấp và còn tồn tại nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân đã hoàn thành thanh toán nhưng cơ quan nhà nước chưa nhận được chứng từ/biên lai và tiền, việc này không chỉ gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân mà còn khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc hướng dẫn và đối soát thanh toán giao dịch; (iii) Cổng dịch vụ công quốc gia truyền dữ liệu thông báo, chứng từ thanh toán thuế đến hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh chưa đầy đủ, kịp thời dẫn đến trường hợp tổ chức, cá nhân đã thanh toán và có chứng từ nhưng cơ quan nhà nước vẫn chưa nhận được chứng từ trên hệ thống, Cổng dịch vụ công quốc gia truyền dữ liệu định kỳ 2 lần/ngày vào 12h trưa và 12h tối.

- Công tác rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC, đề xuất đơn giản hóa quy trình thực hiện, mẫu đơn, tờ khai điện tử nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện trên môi trường điện tử tại các sở, ban, ngành chưa thực hiện thường xuyên, hiệu quả: trong tháng 5-6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh để hỗ trợ các sở, ban, ngành hoàn thành chuẩn hóa 100 TTHC phát sinh nhiều hồ sơ toàn tỉnh theo hướng tái cấu trúc quy trình, biểu mẫu điện tử, thành phần hồ sơ…để cắt giảm hồ sơ, giấy tờ, đơn giản hóa giúp tạo thuận lợi người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Tuy nhiên, theo cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC thì tỉnh Bắc Ninh có 1758 TTHC, như vậy các sở,ban, ngành cần tiếp tục "chuẩn hóa" hơn 1600 TTHC mới đảm bảo yêu cầu đề ra nhưng đến nay, các sở, ban, ngành chưa thực sự quan tâm tới nhiệm vụ này.

- Các sở, ban, ngành chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin 100% TTHC, dịch vụ công trực tuyến ở cả 3 cấp theo lĩnh vực quản lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC, dịch vụ công trực tuyến.

- Công tác định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết TTHC trên Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh chưa được triển khai.

- Tồn tại cơ quan, đơn vị chưa tham gia quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, cụ thể: cơ quan Thuế chưa tham gia quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai liên thông giữa Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai – Cơ quan Thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Công tác tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh học sinh tại các trường, cơ sở giáo dục đào tạo và tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên tại Hội nông dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mở tài khoản dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến khi giao dịch với các cơ quan nhà nước chưa được quan tâm triển khai theo chỉ đạo của Chỉ thị.

2.4. Về an toàn thông tin: Số lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về an toàn thông tin mạng còn thiếu. Các Sở, ngành, địa phương không có cán bộ chuyên trách về ATTT, do đó việc triển khai các hoạt động bảo đảm ATTT như xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ, phương án bảo đảm ATTT theo 4 lớp, triển khai các quy định về ATTT còn gặp nhiều hạn chế.

Việc theo dõi và xử lý thông tin trên mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn do môi trường mạng thông tin nhiều chiều, phức tạp; trong khi đó một số mạng xã hội như facebook máy chủ đặt ở nước ngoài. Nhiều trang mạng không rõ người quản trị, chịu trách nhiệm trước pháp luật,…

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị Quốc hội

- Đề nghị xem xét sửa đổi Luật Công nghệ thông tin năm 2006 do Lĩnh vực CNTT có sự thay đổi nhanh chóng trong khi quy định của pháp luật chậm thay đổi, chưa phù hợp thực tiễn;

- Bổ sung nhiệm vụ chi về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong nhiệm vụ chi thường xuyên của các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; do hiện nay các nhiệm vụ chi về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số thường được các địa phương đưa vào nhiệm vụ chi của lĩnh vực sự nghiệp kinh tế hoặc sự nghiệp văn hóa; đồng thời, quy định rõ mức tỷ lệ % dành cho đầu tư ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và có quy định mức bố trí dự phòng cho đầu tư ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Luật NSNN (do lĩnh vực CNTT, CĐS công nghệ thay đổi rất nhanh).

2. Đề nghị Chính phủ

- Sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật dữ liệu số 60/2024/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 30/11/2024 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025);

- Sớm ban hành Quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.
- Chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn địa phương xác định danh mục thành phần hồ sơ bắt buộc số hóa theo điểm b) khoản 1 điều 4 thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ đối với danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quy định, ban hành của bộ, ban, ngành TW; khi chỉ đạo nâng cấp, bổ sung chức năng,..hệ thống phần mềm cần phải đảm bảo thời gian đủ dài để các địa phương có thể triển khai các quy trình đầu tư, đấu thầu theo quy định.
3. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương

- Sớm ban hành danh mục thành phần hồ sơ phải số hoá theo quy định của pháp luật chuyên ngành (theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP);
-  Sớm Xây dựng, công bố danh mục và chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản của phần mềm phổ biến ngành, chuyên ngành, lĩnh vực (theo Nghị định số 82/2024/NĐ-CP);

- Xây dựng và ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0 để các địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với Bộ, ngành;

- Xây dựng các quy chuẩn hoặc quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, các quy chế, quy trình chia sẻ dữ liệu trong phạm vi dữ liệu chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý (theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP);

- Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ; cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành (theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP).
4. Đề nghị Văn phòng Chính phủ

- Hướng dẫn địa phương khai thác tái sử dụng các hồ sơ, giấy tờ đã số hóa trước thời điểm ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ; xem xét thay đổi phương thức tính tỷ lệ hồ sơ của địa phương đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng dữ liệu ước tính từ năm trước là chưa đảm bảo chính xác với số liệu thực tế của địa phương.

- Phối hợp Tổng cục Thuế xem xét nâng cao tần suất truyền dữ liệu thông báo/chứng từ nộp thuế từ Cổng dịch vụ công quốc gia về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để cơ quan nhà nước kịp thời nhận được thông báo, chứng từ khi tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nộp thuế.

- Phối hợp Ngân hàng nhà nước Việt nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán cung cấp dịch vụ thanh toán trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia nâng cao trách nhiệm và yêu cầu chất lượng dịch vụ, thời gian thanh toán trực tuyến theo quy định tại Điều 34 và  Điều 37 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.
5. Bộ Công an

Sớm Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về Chiến lược dữ liệu, Tiêu chuẩn dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Sớm Xây dựng, công bố danh mục và chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản của phần mềm phổ biến quốc gia (theo Nghị định số 82/2024/NĐ-CP);
- Sớm có Văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 05 năm và hàng năm (theo quy định tại Nghị định số 137/2024/NĐ-CP).
- Xem xét các quy định đối với nền tảng số quốc gia hiện nay để bảo đảm triển khai thống nhất trong các cơ quan trên phạm vi cả nước. Trong đó, cần bổ sung quy định, đánh giá và công bố việc đáp ứng của các nền tảng số quốc gia đối với yêu cầu về kỹ thuật, an toàn thông tin và quản lý chi phí thuê để thống nhất trong cả nước, thúc đẩy việc triển khai nhanh, hiệu quả theo quan điểm Quyết định 942/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ: “nền tảng là giải pháp đột phá”.

- Yêu cầu các tổ chức cung cấp nền tảng số báo cáo số liệu thống kê theo từng địa bàn cho Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông để đánh giá mức độ sử dụng nền tảng số của người dân, doanh nghiệp tại địa phương, tránh việc phải tốn kém nguồn lực điều tra, khảo sát. Một số chỉ tiêu về chuyển đổi số hiện nay khó xác định hoặc mất nhiều nguồn lực để tổ chức khảo sát, đánh giá; đề nghị nghiên cứu điều chỉnh để việc xác định các chỉ số này là tự động, và từ số liệu trên các nền tảng số của các doanh nghiệp.

- Việc tham mưu, chỉ đạo triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiện nay vẫn còn có sự chồng chéo, thiếu thống nhất, nhiều cơ quan cùng tham mưu và chỉ đạo về dịch vụ công dẫn tới nhiều khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình thực hiện. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Trung ương xem xét, quy định rõ và giao chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ công trực tuyến cho một cơ quan.

- Có công cụ hỗ trợ địa phương quản lý (trạng thái, số lượng giao dịch thành công/thất bại, ...), theo dõi kết quả khai thác, sử dụng dữ liệu với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các bộ, ngành thông qua Nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Có văn bản hướng dẫn hoặc trang cổng/website chính thức công bố tài liệu kỹ thuật hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu phiên bản đi kèm và quy trình xử lý sự cố khi có gián đoạn, mất kết nối với Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

7. Ban Cơ yếu Chính phủ

Để chủ động trong việc quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khi triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh trong thời gian tới, tỉnh kiến nghị Ban Cơ yếu Chính phủ: Tổ chức triển khai hướng dẫn, chuyển giao công cụ hỗ trợ về gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật theo Nghị định 68/2024/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức được ủy quyền để thực hiện việc hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm thuận lợi cho người dân, tổ chức.

Trên đây là Báo cáo kết quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2024./.
	Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ;

- Sở TT&TT, Sở Nội vụ;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, XDCB;

- Lưu: VT.
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lê Xuân Lợi


Phụ lục 1

CÁC VĂN BẢN CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 31/12/2024
của UBND tỉnh Bắc Ninh)


1. Nghị quyết số 353/NQ-HĐND ngày 22/10/2024 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án mua sắm trang thiết bị mở rộng, bổ sung và nâng cao chất lượng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (từ năm 2024 đến năm 2026).

2. Nghị quyết số 381/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh Về việc Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục danh mục dự án, nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030).
3. Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 22/10/2024 của HĐND tỉnh về việc quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

4. Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2024;

5. Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

6. Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bắc Ninh; 

7. Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị;

8. Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

9. Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Trung tâm dữ liệu tỉnh Bắc Ninh và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; 
10. Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2025.
11. Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh Uỷ quyền phê duyệt hoạt động đầu tư hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên quy định tại điểm 2, khoản 28, Điều 1, Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ.

12. Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Công nhận kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024.
13. Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong sản xuất kinh doanh, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2025-2028”.
14. Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đợt 1).
15. Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đợt 2).
16. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

17. Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bắc Ninh.
18. Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của UBND tỉnh về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (06 tập thể; 13 cá nhân).
19. Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
20. Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành cho các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
21. Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến điều chỉnh mức độ cung cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
22. Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
23. Quyết định 02/QĐ-BCĐCĐS ngày 26/6/2024 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2024;

24. Kế hoạch số 01/KH-BCĐCĐS ngày 05/9/2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh về làm việc với một số sở, ngành, địa phương về tình hình thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm 2024;

25. Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh Triển khai Chiến dịch 15 ngày đêm hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

26. Kế hoạch số 554/KH-UBND, ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh về Triển khai cấp chữ ký số công cộng và tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID cho người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
27. Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh Cao điểm về triển khai định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức.

28. Kế hoạch số 542/KH-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 193-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các huyện Lương Tài, Gia Bình đến năm 2030.

29. Kế hoạch số 543/KH-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2025.

30. Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 13/9/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

31. Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2025”
32. Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
33. Thông báo số 216/TB-UBND ngày 24/12/2024 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đôn đốc triển khai Sổ sức khỏe điện tử, Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; triển khai bệnh án điện tử, thúc đẩy kết nối, liên thông dữ liệu giữa Bệnh viện Bạch Mai với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và đẩy mạnh triển khai các nội dung của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
34. Thông báo số 213/TB-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đôn đốc triển khai Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2025; đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử và Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID.
35. Thông báo số 169/TB-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ ngày 21/10/2024.

36. Thông báo số 160/TB-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Kết luận tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15/10/2024 (trong đó, đã nhất trí thông qua đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo thuyết minh giải pháp mũi đột phá theo Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 16/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ).

37. Thông báo số 98/TB-UBND ngày 30/7/2024 của UBND tỉnh Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

38. Thông báo số 53/TB-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tại Phiên họp lần thứ tám của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.
39. Thông báo số 06/TB-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Kết luận của Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

40. Thông báo số 158/TB-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Kết luận tại Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

41. Văn bản số 5025/UBND-XDCV ngày 20/12/2024 về việc triển khai thực hiện một số quy định về thẩm định, phê duyệt đối với các hoạt động, dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phụ lục 2

THỐNG KÊ XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh)


	TT
	ĐỊA PHƯƠNG
	Tổng số PAKN đã tiếp nhận
	Tổng số PAKN đã trả lời
	Tỷ lệ
 (%)
	Tổng số PAKN chưa trả lời
	Tỷ lệ
 (%)

	TỔNG CỘNG


	4088
	3655
	89,4%
	433
	10,6%

	1
	Huyện Tiên Du
	494
	424
	85,8%
	70
	14,2%

	2
	Thị xã Quế Võ
	875
	852
	97,4%
	23
	2,6%

	3
	Huyện Yên Phong
	169
	130
	76,9%
	39
	23,1%

	4
	Huyện Lương Tài
	122
	68
	55,7%
	54
	44,3%

	5
	Thành phố Bắc Ninh
	1641
	1507
	91,8%
	134
	8,2%

	6
	Thị xã Thuận Thành
	224
	215
	96,0%
	9
	4,0%

	7
	Thành phố Từ Sơn
	384
	360
	93,8%
	24
	6,3%

	8
	Huyện Gia Bình
	55
	32
	58,2%
	23
	41,8%

	9
	Doanh nghiệp
	46
	11
	23,9%
	35
	76,1%

	10
	Trung tâm Hành chính công (cấp tỉnh và 8 huyện)
	78
	56
	71,8%
	22
	28,2%


Thời gian: từ 01/01/2024-30/11/2024.
Phụ lục 3
THỐNG KÊ TỶ LỆ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh)


Thời gian lấy số liệu: từ 01/01/2024 đến hết 30/11/2024.

3.1. Thống kê tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh
	Tổng số hồ sơ
	Tổng số hồ sơ trực tiếp
	Tổng số hồ sơ trực tuyến
	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

	221.329
	14.499
	206.830
	93,45%


3.2. Thống kê tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của các sở, ban, ngành
	TT
	Đơn vị
	Tổng số hồ sơ
	Hồ sơ trực tiếp
	Hồ sơ trực tuyến
	Đánh giá (*)

	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	Tổng số
	Tỷ lệ
	

	Tổng
	80.070
	13.196
	16,48%
	66.874
	83,52%
	Chưa Đạt

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	275
	2
	0,7%
	273
	99,3%
	Đạt

	2
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	499
	0
	0,0%
	499
	100,0%
	Đạt

	3
	Sở Thông tin và Truyền Thông
	190
	0
	0,0%
	190
	100,0%
	Đạt

	4
	Sở Nội vụ
	155
	0
	0,0%
	155
	100,0%
	Đạt

	5
	Sở Công Thương
	33.523
	227
	0,7%
	33.296
	99,3%
	Đạt

	6
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1.740
	0
	0,0%
	1.740
	100,0%
	Đạt

	7
	Sở Tài Chính
	151
	22
	14,6%
	129
	85,4%
	Chưa Đạt

	8
	Ban Quản lý An toàn thực phẩm
	824
	2
	0,2%
	822
	99,8%
	Đạt

	9
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	285
	1
	0,4%
	284
	99,6%
	Đạt

	10
	Sở Giao thông vận tải
	611
	101
	16,5%
	510
	83,5%
	Chưa Đạt

	11
	Sở Khoa học và Công nghệ
	1.774
	0
	0,0%
	1.774
	100,0%
	Đạt

	12
	Sở Xây dựng
	1.363
	206
	15,1%
	1.157
	84,9%
	Chưa Đạt

	13
	Sở Y tế
	2.442
	0
	0,0%
	2.442
	100,0%
	Đạt

	14
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	1.643
	258
	15,7%
	1.385
	84,3%
	Chưa Đạt

	15
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	17.777
	33
	0,2%
	17.744
	99,8%
	Đạt

	16
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	355
	236
	66,5%
	119
	33,5%
	Chưa Đạt

	17
	Sở Tư pháp
	16.463
	12.108
	73,5%
	4.355
	26,5%
	Chưa Đạt


3.3. Thống kê tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của cấp huyện

	STT
	Đơn vị
	Tổng số hồ sơ
	Tổng số hồ sơ trực tiếp
	Tổng số hồ sơ trực tuyến
	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến
	Đánh giá (*)

	Tổng
	95.179
	959
	94.220
	98,99%
	Đạt

	1
	Thị xã Thuận Thành
	11.118
	8
	11.110
	99,93%
	Đạt

	2
	Huyện Lương Tài
	7.075
	9
	7.066
	99,87%
	Đạt

	3
	Huyện Gia Bình
	9.912
	12
	9.900
	99,88%
	Đạt

	4
	Thành phố Bắc Ninh
	25.444
	93
	25.351
	99,63%
	Đạt

	5
	Huyện Yên Phong
	10.113
	201
	9.912
	98,01%
	Đạt

	6
	Huyện Tiên Du
	10.958
	614
	10.344
	94,40%
	Đạt

	7
	Thành phố Từ Sơn
	9.467
	8
	9.459
	99,92%
	Đạt

	8
	Thị xã Quế Võ
	11.092
	14
	11.078
	99,87%
	Đạt


(*) Chỉ tiêu được giao tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đến 31/12/2023, các sở, ban, ngành đạt tối thiểu 85%; UBND các huyện, thị xã, thành phố đạt tối thiểu 80%; UBND các xã, phường, thị trấn đạt tối thiểu 75%.

Phụ lục 4

KẾT QUẢ SỐ HOÁ HỒ SƠ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ CẤP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

4.1. Tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên HTTT giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (từ 01/01/2024 – 30/11/2024)
Lưu ý:

(*) Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính 

(**) Chỉ tiêu được giao tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử đến 31/12/2024, các sở, ban, ngành đạt tối thiểu 100%; UBND các huyện, thị xã, thành phố đạt tối thiểu 100%; UBND các xã, phường, thị trấn đạt tối thiểu 90%.

4.1.1. Các sở, ban, ngành
	TT
	Đơn vị
	Tổng số hồ sơ
	Tổng số hồ sơ trực tuyến
	Tổng số hồ sơ trực tiếp
	Tổng số hồ sơ thực hiện số hóa (*)
	Tỷ lệ hồ sơ thực hiện số hóa
	Đánh giá (**)

	
	Tổng
	80.106
	66.910
	13.196
	10.495
	96,63%
	Chưa đạt

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	275
	273
	2
	2
	100,00%
	Đạt

	2
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	499
	499
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	3
	Sở Thông tin và Truyền Thông
	190
	190
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	4
	Sở Nội vụ
	155
	155
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	5
	Sở Công Thương
	33.523
	33.296
	227
	200
	99,92%
	Chưa đạt

	6
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1.740
	1.740
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	7
	Sở Tài Chính
	151
	129
	22
	21
	99,34%
	Chưa đạt

	8
	Ban Quản lý An toàn thực phẩm
	824
	822
	2
	2
	100,00%
	Đạt

	9
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	285
	284
	1
	1
	100,00%
	Đạt

	10
	Sở Giao thông vận tải
	611
	510
	101
	99
	99,67%
	Chưa đạt

	11
	Sở Khoa học và Công nghệ
	1.774
	1.774
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	12
	Sở Xây dựng
	1.364
	1.158
	206
	205
	99,93%
	Chưa đạt

	13
	Sở Y tế
	2.474
	2.474
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	14
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	1.643
	1.385
	258
	238
	98,78%
	Chưa đạt

	15
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	17.780
	17.747
	33
	30
	99,98%
	Chưa đạt

	16
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	355
	119
	236
	236
	100,00%
	Đạt

	17
	Sở Tư pháp
	16.463
	4.355
	12.108
	9.461
	83,92%
	Chưa đạt


4.1.2. Cấp huyện

	TT
	Đơn vị
	Tổng số hồ sơ
	Tổng số hồ sơ trực tuyến
	Tổng số hồ sơ trực tiếp
	Tổng số hồ sơ thực hiện số hóa (*)
	Tỷ lệ hồ sơ thực hiện số hóa
	Đánh giá (**)

	
	Tổng
	4.892
	4.887
	5
	3
	99,96%
	Chưa đạt

	1
	UBND Huyện Lương Tài
	309
	309
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	2
	UBND Huyện Tiên Du
	685
	685
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	3
	UBND Thành phố Bắc Ninh
	1466
	1463
	3
	1
	99,86%
	Chưa đạt

	4
	UBND Thị xã Quế Võ
	504
	504
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	5
	UBND Huyện Yên Phong
	574
	574
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	6
	UBND Thành phố Từ Sơn
	447
	445
	2
	2
	100,00%
	Đạt

	7
	UBND Thị xã Thuận Thành
	564
	564
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	8
	UBND Huyện Gia Bình
	343
	343
	0
	0
	100,00%
	Đạt


4.1.3.Cấp xã

	TT
	Đơn vị
	Tổng số hồ sơ
	Tổng số hồ sơ trực tuyến
	Tổng số hồ sơ trực tiếp
	Tổng số hồ sơ thực hiện số hóa (*)
	Tỷ lệ hồ sơ thực hiện số hóa
	Đánh giá (**)

	
	Tổng
	6.233
	6.219
	14
	0
	99,78%
	Đạt

	1
	UBND Huyện Lương Tài
	468
	468
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	2
	UBND Huyện Tiên Du
	799
	799
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	3
	UBND Thành phố Bắc Ninh
	1.086
	1086
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	4
	UBND Thị xã Quế Võ
	817
	815
	2
	0
	99,76%
	Đạt

	5
	UBND Huyện Yên Phong
	757
	756
	1
	0
	99,87%
	Đạt

	6
	UBND Thành phố Từ Sơn
	546
	546
	0
	0
	100,00%
	Đạt

	7
	UBND Thị xã Thuận Thành
	829
	818
	11
	0
	98,67%
	Đạt

	8
	UBND Huyện Gia Bình
	931
	931
	0
	0
	100,00%
	Đạt


4.2. Số liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 67,95%

Trong đó:

+ Thành phố Bắc Ninh: 71,3%


+ Thị xã Thuận Thành: 82,7%

+ Thành phố Từ Sơn: 80,1%


+ Thị xã Quế Võ: 74,0 %

+ Huyện Yên Phong: 64,8%


+ Huyện Lương Tài: 75,4%

+ Huyện Gia Bình: 82,5%


+ Huyện Tiên Du: 71,6%

- Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử: 71,53%

- Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa: 0,01%

Phụ lục 5
THỐNG KÊ XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG VIỆC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh)


Thời gian lấy số liệu: từ 01/01/2024 đến hết 30/11/2024.

5.1. Thống kê xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng của cấp tỉnh (các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc)

	STT
	Cơ quan
	Tổng số văn bản đi 
	Tổng số văn bản đi có ký số từ HSCV
	Tỉ lệ VB đi có ký số từ HSCV
	Đánh giá (*)

	Tổng
	110.250
	107.109
	97,15%
	Đạt

	1
	Sở Khoa học và Công nghệ
	2.278
	2.277
	99,96%
	Đạt

	2
	Ban quản lý an toàn thực phẩm
	1.947
	1.946
	99,95%
	Đạt

	3
	Sở Tư pháp
	2.328
	2.324
	99,83%
	Đạt

	4
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	4.544
	4.536
	99,82%
	Đạt

	5
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	7.802
	7.787
	99,81%
	Đạt

	6
	Sở Tài Chính
	3.645
	3.637
	99,78%
	Đạt

	7
	Sở Công thương
	2.153
	2.148
	99,77%
	Đạt

	8
	Thanh Tra tỉnh
	1.362
	1.358
	99,71%
	Đạt

	9
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
	2.646
	2.637
	99,66%
	Đạt

	10
	Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội
	779
	776
	99,61%
	Đạt

	11
	Sở Nội vụ
	3.317
	3.295
	99,34%
	Đạt

	12
	Sở Y tế
	27.951
	27.700
	99,10%
	Đạt

	13
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	3.115
	3.066
	98,43%
	Đạt

	14
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	6.159
	6.035
	97,99%
	Đạt

	15
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2.565
	2.477
	96,57%
	Đạt

	16
	Trung tâm Hành chính công tỉnh
	636
	614
	96,54%
	Đạt

	17
	Sở Giao thông vận tải
	7.018
	6.711
	95,63%
	Đạt

	18
	Sở Xây dựng
	3.963
	3.788
	95,58%
	Đạt

	19
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	4.990
	4.663
	93,45%
	Đạt

	20
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	10.801
	10.047
	93,02%
	Đạt

	21
	Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh
	10.251
	9.287
	90,60%
	Đạt


5.2. Thống kê xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng của cấp huyện (UBND cấp huyện và các phòng, đơn vị trực thuộc)
	STT
	Đơn vị
	Tổng số văn bản đi 
	Tổng số văn bản đi có ký số từ HSCV
	Tỉ lệ VB đi có ký số từ HSCV
	Đánh giá (*) 

	Tổng
	57.897
	56.784
	98.08%
	Đạt

	1
	UBND Huyện Tiên Du
	8.799
	8.782
	99,81%
	Đạt

	2
	UBND Huyện Lương Tài
	6.989
	6.963
	99,63%
	Đạt

	3
	UBND Thành phố Bắc Ninh
	9.096
	9.027
	99,24%
	Đạt

	4
	UBND Thị xã Quế Võ
	5.860
	5.781
	98,65%
	Đạt

	5
	UBND Thành phố Từ Sơn
	5.736
	5.653
	98,55%
	Đạt

	6
	UBND Huyện Yên Phong
	7.809
	7.651
	97,98%
	Đạt

	7
	UBND Thị xã Thuận Thành
	7.663
	7.302
	95,29%
	Đạt

	8
	UBND Huyện Gia Bình
	5.945
	5.625
	94,62%
	Đạt


(*) Chỉ tiêu đến năm 2025 được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)
Phụ lục 6
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN
(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh)


Đơn vị tính: Tỷ đồng

6.1. Các nhiệm vụ, dự án đã hoàn thành/ dự kiến hoàn thành
	TT
	Tên dự án, nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian triển khai
	TMĐT/
Khái toán
	Đã phân bổ (năm 2023 và 2024
	Đã giải ngân
	Ghi chú

	I. 
	Tổng cộng (01 nhiệm vụ, dự án)
	4,80
	4,60
	1,60
	 

	1
	Xây dựng phần mềm tổ chức cuộc họp không giấy tờ tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Sở TTTT 
	2023-2024
	4,80
	4,60
	1,60
	 


6.2. Danh mục các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp sang năm 2025
	TT
	Tên dự án, nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian triển khai
	TMĐT/
Khái toán
	Đã phân bổ năm 2024
	Dự kiến Kế hoạch vốn năm 2025
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng (23 nhiệm vụ, dự án)
	120,04
	22,78
	93,20
	 

	1
	Xây dựng hệ thống quản lý người dùng các phần mềm dùng chung của tỉnh, các công cụ tiện ích
	Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
	2024-2025
	9,93
	2,03
	7,91
	 

	2
	Triển khai đầu tư bổ sung một số hệ thống, thiết bị và phần mềm phục vụ công tác giám sát, kiểm soát đối với các hệ thống tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh
	
	2024-2025
	14,50
	6,65
	7,50
	 

	3
	Tái cấu trúc hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối các cơ quan
	
	2024-2025
	4,88
	2,37
	2,51
	 

	4
	Triển khai nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Sở TT&TT
	2023-2025
	4,25
	3,21
	1,05
	Thuê theo năm một

	5
	Hệ thống thông tin trong các Khu công nghiệp
	Ban Quản lý các KCN
	2023-2025
	9,44
	2,95
	6,49
	 

	6
	Hệ thống thông tin ngành Công thương
	Sở Công thương
	2024-2026
	5,27
	 
	2,21
	Năm 2024: Triển khai thí điểm/thử nghiệm

	7
	Xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu bảo tồn di sản văn hóa số gắn với khai thác quảng bá du lịch tỉnh Bắc Ninh
	Sở VHTTDL
	2024-2025
	4,45
	 
	4,45
	 

	8
	Số hóa tư liệu, hiện vật Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
	Sở VHTTDL
	2024-2025
	3,74
	 
	3,74
	 

	9
	Cơ sở dữ liệu công chứng
	Sở Tư pháp
	2024-2025
	9,96
	 
	9,96
	 

	10
	Số hóa Sổ hộ tịch
	Sở Tư pháp
	2024-2025
	10,08
	 
	10,08
	

	11
	Đầu tư nâng cấp máy chủ chuyên dụng, thiết bị lưu trữ, tường lửa và các điều kiện khác cho các đơn vị đảm bảo triển khai BAĐT. Trang bị thiết bị phòng họp điều hành đa năng; Hệ thống hội nghị truyền hình; hệ thống hiển thị; hệ thống âm thanh tại Sở Y tế và các đơn vị trong ngành
	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế
	2024-2025
	 
	 
	 
	Gộp 02 dự án thành 01 dự án

	11.1
	Bệnh viện Sản nhi
	 
	 
	        2,13 
	 
	         2,13 
	 

	11.2
	Bệnh viện Mắt
	 
	 
	        2,64 
	 
	         2,64 
	

	11.3
	Bệnh viện YHCT và PHCN
	 
	 
	        2,34 
	 
	         2,34 
	

	11.4
	Bệnh viện Phổi
	 
	 
	        2,27 
	 
	         2,27 
	

	11.5
	Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần
	 
	 
	        2,35 
	 
	         2,35 
	

	11.6
	Bệnh viện Da liễu
	 
	 
	        1,48 
	 
	         1,48 
	

	12
	Phần mềm Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến 
	Sở GDĐT
	2024-2025
	1,56
	 
	1,56
	Thuê dịch vụ CNTT

	13
	Học bạ điện tử, sổ điểm điện tử 
	Sở GDĐT
	2024-2025
	1,30
	 
	1,30
	Thuê dịch vụ CNTT

	14
	Phần mềm Sổ sách điện tử
	Sở GDĐT
	2024-2025
	1,80
	 
	1,80
	Thuê dịch vụ CNTT

	15
	Quản lý học phí và thanh toán không dùng tiền mặt
	Sở GDĐT
	2024-2025
	1,80
	 
	1,80
	Thuê dịch vụ CNTT

	16
	Kiểm định chất lượng giáo dục
	Sở GDĐT
	2024-2025
	1,80
	 
	1,80
	Thuê dịch vụ CNTT

	17
	Phần mềm quản lý, số hóa văn bằng chứng chỉ
	Sở GDĐT
	2024-2025
	1,50
	 
	1,50
	Thuê dịch vụ CNTT

	18
	Quản lý thư viện trực tuyến; quản lý học tập điện tử kết hợp với kho học liệu số dùng chung
	Sở GDĐT
	2024-2025
	6,75
	 
	6,75
	Thuê dịch vụ CNTT

	19
	Nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin dùng chung cấp tỉnh (Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử; hệ thống Cổng thông tin điện tử; ...)
	Trung tâm CNTT, Sở TTTT
	2024-2025
	10,00
	4,47
	5,00
	 

	20
	Triển khai chiến lược dữ liệu cho tỉnh Bắc Ninh
	Sở TT&TT
	2024-2025
	0,72
	0,67
	 
	Đã phân bổ đủ

	21
	Triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
	Sở TT&TT
	2024-2025
	0,54
	 
	0,54
	 

	22
	Thí điểm cung cấp dữ liệu mở
	Sở TT&TT
	2024-2025
	2,06
	 
	2,06
	 

	23
	Cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử theo hướng dẫn của Bộ TT&TT
	Sở TT&TT
	2024-2025
	0,50
	0,43
	 
	Đã phân bổ đủ








� Kênh Truyền thông tỉnh Bắc Ninh trên ứng dụng facebook, Kênh Chính quyền số tỉnh Bắc Ninh trên ứng dụng Zalo.


�Quyết  định  số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 934/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đối số quốc gia năm 2023; Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 13/9/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Công văn số 3938/BTTTT-CĐSQG ngày 20/9/2024 của Cục Chuyển đổi số quốc gia; Công văn số 3641/UBND-XDCB ngày 26/9/2024 của UBND tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 và mục đích, ý nghĩa, tinh thần, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 (10/10/2024).


� 1. Hệ thống Cổng thông tin điện tử; 2. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; 3. Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành các cơ quan Chính quyền; 4. Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành các cơ quan Đảng; 5. Hệ thống tổng hợp, xác thực thông tin tập trung của tỉnh; 6. Phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá; 7. Hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ ký số tập trung của tỉnh.


� 1. Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp); 2. Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp); 3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ); 4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); 5. Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội (Bộ LĐTBXH); 6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam); 7. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); 8. Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 9. Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông); 10.Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài chính); 11. Hệ thống quản lý phương tiện (Bộ Giao thông vận tải); 12. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (Bộ Tài chính). 13. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an). 14. Hệ thống định danh và xác thực điện tử (Bộ Công an).


� 1. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (phân hệ tập trung tại Bộ Tài nguyên và Môi trường); 2. Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện (Bộ Giao thông vận tải); 3. Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe (Bộ Giao thông vận tải); 4. Cổng liên thông TNMT-Thuế (Bộ Tài nguyên và Môi trường); 5. Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua do Bộ  Xây dựng triển khai và vận hành; 6. Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của Bộ Tài chính; 7. Hệ thống danh mục dùng chung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 8. Hệ thống mã bưu chính Vpostcode (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam); 9. Hệ thống dịch vụ, tiện ích của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); 10. Hệ thống thông tin nguồn Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông).


� Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.


� Kế hoạch số 4573/KH-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025; Quyết định 513/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bắc Ninh.


� Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh


� Mức độ hài lòng trung bình đạt 3,05/5 điểm. Thời gian trung bình xử lý PAKN là 12,28 ngày. Các vấn đề nhận được sự quan tâm của nhân dân nhiều nhất là: công trình xây dựng; rác thải, chất thải; vỉa hề, lề đường, chiếu sáng.


� Chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: đến năm 2025, 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).


� Số liệu tính đến hết tháng 11/2024


� Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Ban quản lý an toàn thực phẩm; Công an tỉnh; Cục Hải quan; Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh


� Bao gồm 07 cơ quan, đơn vị tham gia thử nghiệm và Văn phòng UBND tỉnh.


� Theo quy định tại điểm b) khoản 1 điều 4 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.


� Theo quy định Điều 9, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, sau khi thủ tục hành chính được xác định giải quyết thành công, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bản sao chụp từng thành phần giấy tờ và dữ liệu đặc tả được ký số cơ quan theo quy định về sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.





